
Môn Kỹ thuật nghiệp vụ
ngoại thương

Đề thi
Chứng chỉ Hải quan



1 

TỔNG CỤC HẢI QUAN 
HỘI ĐỒNG THI 

CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ 
KHAI HẢI QUAN NĂM 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ THI MÔN KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG 

ĐỀ THI SỐ 01 

Câu 1. Incoterms điều chỉnh: 

A. Thương mại hàng hóa vô hình

B. Quyền sở hữu và chuyển giao hàng hóa

C. Hợp đồng chuyên chở hàng hóa

D. Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến giao nhận, vận tải hàng hóa

Câu 2. Điều khoản Incoterms nào quy định nghĩa vụ tối thiểu của người bán? 

A. EXW

B. DDP

C. FOB

D. CIF

Câu 3. Điều khoản Incoterms nào quy định cụ thể về việc mua bảo hiểm hàng 
hải? 

C. FOB and EXW

D. FOB and CIF.

C. CIF and CIP.

D. CPT and DDP.

Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của đàm phán hợp đồng 
ngoại thương? 

A. Đàm phán là quá trình không ngừng điều chỉnh nhu cầu và lợi ích của các bên để
ký kết hợp đồng.
B. Đàm phán là quá trình thống nhất các lợi ích trong khi vẫn giữ được mối quan hệ
tốt đẹp giữa đôi bên.
C. Đàm phán chỉ tập trung vào lợi ích của một bên để đạt được thỏa thuận có lợi
nhất cho mình.
D. Đàm phán hợp đồng ngoại thương là một nghệ thuật.

Câu 5: Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc cơ bản trong đàm phán hợp 
đồng ngoại thương? 

A. Đảm bảo rằng lợi ích của một bên phải được ưu tiên hàng đầu.
B. Đàm phán phải diễn ra trong môi trường công khai và bình đẳng.
C. Đàm phán không cần phải có sự thỏa hiệp giữa các bên.
D. Mỗi bên có thể đưa ra quyết định một cách độc lập mà không cần xem xét đến
đối tác.
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Câu 6: Tiêu chuẩn nào dưới đây được sử dụng để đánh giá hiệu quả đàm 
phán hợp đồng ngoại thương? 

A. Mục tiêu của các bên không cần phải đạt được trong quá trình đàm phán. 
B. Chi phí phải ở mức thấp nhất, bao gồm chi phí cơ bản, chi phí trực tiếp và chi phí 
cơ hội. 
C. Mối quan hệ giữa các bên không quan trọng trong đàm phán hợp đồng ngoại 
thương. 
D. Lợi ích vô hình không cần được xem xét trong quá trình đánh giá đàm phán. 

 

Câu 7. Tỷ giá hối đoái là giá của đơn vị tiền tệ nước này so với một lượng của 
đơn vị tiền tệ nước kia. 

a. Đúng   

b. Sai 

 

Câu 8. Tỷ lệ lạm phát và sức mua của tiền tệ nội địa có ảnh hưởng đến sự biến 
động tỷ giá. 

a. Đúng   

b. Sai 

 

Câu 9. Tỷ giá hối đoái lúc mở cửa sẽ luôn lớn hơn tỷ giá hối đoái lúc đóng 
cửa. 

a. Đúng   

b. Sai 

 

Câu 10: Loại hối phiếu nào có tính lưu thông cao nhất? 

a. Hối phiếu đích danh 
b. Hối phiếu trả cho người cầm phiếu 
c. Hối phiếu theo lệnh 
d. Hối phiếu trả tiền ngay 

 

Câu 11: Ai là người hưởng lợi đầu tiên của hối phiếu? 

a. Người ký phát hối phiếu 
b. Người nhận hối phiếu 
c. Câu a và b đúng 
d. Câu a và b sai 

 

Câu 12: Nếu hối phiếu hợp lệ mà không được thanh toán, người hưởng lợi có 
được khiếu nại không? 

a. Có 
b. Không 

 

Câu 13: Trong mọi hình thức nhờ thu, trách nhiệm của Collecting Bank (Ngân 
hàng thu hộ/ngân hàng đại lý): 

a. Trao chứng từ cho nhà nhập khẩu 
b. Khống chế chứng từ cho đến khi nhà nhập khẩu trả tiền 
c. Khống chế chứng từ cho đến khi nhà nhập khẩu ký chấp nhận hối phiếu 
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d. Tất cả các câu trả lời trên đều không chính xác 

 

Câu 14: Ngân hàng nhờ thu (Remitting Bank) phải kiểm tra nội dung chứng từ 
liệt kê trên yêu cầu nhờ thu nhận được từ người ủy thác nhờ thu là: 

a. Đúng 
b. Sai 

 

Câu 15: Để hạn chế rủi ro khi áp dụng phương thức nhờ thu, nhà xuất khẩu 
nên lựa chọn hối phiếu trơn, là: 

a. Đúng 
b. Sai 

 

Câu 16: Loại L/C nào sau đây được coi là phương tiện tài trợ vốn cho nhà xuất 
khẩu  

a. Irrevocable Credit (Tín dụng không hủy ngang) 
b. Red clause Credit (Tín dụng điều khoản đỏ) 
c. Revolving Credit (Tín dụng tuần hoàn) 
d. Irrevocable transferable Credit (Tín dụng không hủy ngang chuyển nhượng 

được) 

 

Câu 17: Người ra quyết định cuối cùng rằng bộ chứng từ có phù hợp với các 
điều kiện và điều khoản của L/C là: 

a. Issuing Bank (ngân hàng phát hành) 
b. Applicant (Nhà nhập khẩu) 
c. Negotiating Bank (Ngân hàng chiết khấu) 
d. Reimbursement Bank (Ngân hàng bồi hoàn) 

 

Câu 18: Thời điểm ngân hàng phát hành L/C bị ràng buộc trách nhiệm thanh 
toán đối với sửa đổi thư tín dụng được xác định là: 

a. Từ ngày phát hành sửa đổi L/C đó 
b. 7 ngày làm việc tiếp theo tính từ ngày phát hành sửa đổi L/C đó 
c. Tất cả đều không chính xác 

 

Câu 19. Vận tải đường biển thích hợp với chuyên chở hàng hoá có khối lượng 
lớn, cự ly dài, chi phí thấp và thời gian giao hàng nhanh chóng. 

a. Đúng  b. Sai 

 

Câu 20. Tải trọng khả dụng (tải trọng tịnh) của container 40 feet lớn hơn 
container 20 feet. 

 a. Đúng  b. Sai 

 

Câu 21. Các tuyến đường biển là các tuyến đường nối hai hay nhiều cảng với 
nhau trên đó tàu biển hoạt động chở khách hoặc hàng hoá. 

a. Đúng  b. Sai 
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Câu 22. Người được bảo hiểm là người cam kết bồi thường về những thiệt 
hại, mất mát của đối tượng bảo hiểm. 

a. Đúng  b. Sai 

 

Câu 23. Rủi ro là những thiệt hại, mất mát, nguy hiểm, khó khăn hoặc điều 
không chắc chắn có thể xảy ra cho đối tượng bảo hiểm. 

a. Đúng  b. Sai 

 

Câu 24. Rủi ro của đối tượng bảo hiểm bao gồm tàu mắc cạn, đắm, cháy, đâm 
va, chiến tranh và đình công. 

a. Đúng  b. Sai 

 

Câu 25. Nhóm điều khoản nào được xắp xếp theo thứ tự tăng dần nghĩa vụ 
của người bán (người xuất khẩu) 

A. C, D, E and F terms. 

B. D, E, F and C terms. 

C. E, F, C and D terms. 

D. F, C, E and D terms. 

 

Câu 26. Mức giá chào hàng của người bán: 

A. sẽ phụ thuộc vào điều khoản Incoterms được áp dụng 

B. không liên quan đến điều khoản Incoterms 

C. là giá cơ sở; tác động của Incoterms sẽ được điều chỉnh sau đó  

D. sẽ chỉ bao gồm giá hàng 

 

Câu 27. Việc áp dụng Incoterms là 

A. là bắt buộc đối với tất cả các hợp đồng thương mại  

B. là bắt buộc đối với tất cả giao dịch bằng thư tín dụng 

C. là tùy chọn cho các bên mua bán của hợp đồng ngoại thương 

D. là bắt buộc đối với các giao dịch với Liên minh Châu Âu 

 

Câu 28: Đặc điểm nào sau đây là mục tiêu của một cuộc đàm phán hợp đồng 
ngoại thương? 

A. Đảm bảo lợi ích của một bên được đặt lên hàng đầu, không cần thỏa hiệp. 
B. Đàm phán nhằm ký kết hợp đồng trong khi giữ được mối quan hệ tốt đẹp giữa 
các bên. 
C. Chỉ tập trung vào việc giảm thiểu chi phí mà không quan tâm đến mối quan hệ 
giữa các bên. 
D. Đàm phán không cần sự đồng thuận giữa các bên về mục tiêu cuối cùng. 

 

Câu 29: Hợp đồng ngoại thương là gì? 

A. Thỏa thuận giữa các bên trong cùng một quốc gia về việc mua bán hàng hóa. 

B. Văn bản ghi lại các cam kết kinh doanh giữa các bên ở các quốc gia khác nhau. 

C. Hợp đồng trong nội địa nhưng sử dụng ngoại tệ để thanh toán. 

D. Văn bản chỉ sử dụng trong việc mua bán hàng hóa tại biên giới. 
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